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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Bệnh kiết lị do tác nhân nào gây nên?
A. Trùng kiết lị Entamoeba histolytica.

 B. Trùng giày.

C. Trùng Plasmodium falcipanum.                            
 D. Trùng roi.

Câu 2: Bệnh sốt rét lây truyền theo đường nào?

A. Đường tiêu hóa .
                                      
B. Đường hô hấp .    

C. Đường tiếp xúc.                                       
D. Đường máu.

Câu 3: Vì sao ở vùng đồi núi nơi có rừng sẽ ít xảy ra sạt lở, xói mòn đất?
A. Vì đất ở khu vực đó là đất sét nên không bị xói mòn

B. Vì các tán cây, rễ cây giảm lực chảy của dòng nước, rễ cây giữ đất

C. Vì lượng mưa ở khu vực đó thấp hơn lượng mưa ở khu vực khác

D. Vì nước sẽ bị hấp thu hết trở thành nước ngầm khiến tốc độ dòng chảy giảm

Câu 4: Ngành thực vật nào phân bố rộng nhất?
A. Hạt kín                              B. Hạt trần

C. Dương xỉ                            D. Rêu

Câu 5. Ở dương xỉ, ổ túi bào tử thường nằm ở đâu?

A. Trên đỉnh ngọn                B. Trong kẽ lá
C. Mặt trên của lá.                D. Mặt dưới của lá

Câu 6: Cơ quan sinh sản của ngành Hạt trần được gọi là gì?

A. Bào tử.                           B. Nón.

C. Hoa.                              D. Rễ.

Câu 7: Nhóm thực vật nào dưới đây có đặc điểm có mạch, không noãn, không hoa?

A. Rêu.                              B. Dương xỉ.

C. Hạt kín.                         D. Hạt trần.

Câu 8: Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?

A. Nhóm Cá.                                                  B. Nhóm Chân khớp.

C. Nhóm Giun.                                               D. Nhóm Ruột khoang

Câu 9: Cá heo là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

A.Cá.                         B. Thú.       C. Lưỡng cư.              D. Bò sát.

Câu 10: Loài chim nào dưới đây thuộc nhóm chim bơi?

A. Đà điểu.                              B. Chào mào.

C. Chim cánh cụt.                D. Đại bàng.

Câu 11. Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

A. Ruột khoang.      B. Giun

C. Thân mềm           D. Chân khớp

Câu 12: Trong các động vật sau, đâu là loài động vật có xương sống:
A. Giun đất              B. Ốc sên

C. Châu chấu          D. Thỏ

Câu 13. Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?

A. Hoang mạc.                          B. Rừng ôn đới.

C. Rừng mưa nhiệt đới.         D. Đài nguyên.

Câu 14. Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?

A. Hoang mạc.                        B. Rừng ôn đới,

C. Rừng mưa nhiệt đới.           D. Đài nguyên.

Câu 15. Khi đi tham quan tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên em thường sử dụng loại kính nào sau đây?

A. Kính hiển vi.                     B. Kính lúp cầm tay.

C Kính thiên văn.                   D. Kính hồng ngoại.
Câu 16.  Sinh vật nào trong thiên nhiên có vai trò làm dược liệu?
Tía tô.

Xoài cát.

Măng cụt.

Măng tre.


Câu 17: Để biểu diễn lực tác dụng vào vật ta cần biểu diễn các yếu tố nào?

A. Gốc, hướng                                       B. Gốc, phương, chiều

C. Gốc, hướng và độ lớn                      D. Gốc, phương, chiều và hướng

Câu 18: Lực được biểu diễn bằng kí hiệu nào?

A. Mũi tên            B. Đường thẳng           C. Đoạn thẳng           D. Tia 0x

Câu 19: Đơn vị nào sau đây là đơn vị lực?

A. kilogram (kg)                B. mét (m)       C. mét khối (m3)    D. Newton (N)

Câu 20: Lực tác dụng vào vật gây ra cho vật:

A. Có thể thay đổi tốc độ                     B. Có thể bị biến dạng

C. Có thể vừa thay đổi tốc độ vừa bị biến dạng        

D. Cả ba tác dụng trên

Câu 21:Khi quả bóng đập vào một bức tường, lực do tường tác dụng lên quả bóng

Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

Chỉ làm biến dạng quả bóng.

Vừa làm biến đổi chuyển động vừa làm biến dạng quả bóng.

Không làm biến đổi chuyển động và không làm biến dạng quả bóng.

Câu 22: Khi chịu tác dụng của lực, vật vừa bị biến dạng, vừa đổi hướng chuyển động. Trường hợp nào sau đây thể hiện điều đó?

A. Gió thổi cành cây đu đưa.         

B. Xe đạp lao nhanh khi xuống dốc.

C. Quả bóng bay đập vào tường và bị bật trở lại.

D. Gió thổi hạt mưa bay theo phương hợp với phương thẳng đứng góc 450.

Câu 23. Lực nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?
A. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên bàn

B. Lực hút giữa Mặt Trời và Hỏa Tinh

C. Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn.

D. Lực của gió tác dụng lên cánh buồm

Câu 24:Lực nào sau đây là lực tiếp xúc

Lực của Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà.

Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo.

Lực của nam cham hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn.

Lực hút của Trái Đất và Mặt Trăng

Câu 25. Lực nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?
A. Lực của tay giương cung

B. Lực của tay mở cánh cửa

C. Lực của nam châm hút viên bi sắt

D. Lực của búa đóng đinh ngập vào tường 

Câu 26. Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát?

A. Lực xuất hiện khi em bé trượt cầu trượt. 

B. Lực xuất hiện khi quả táo rơi xuống mặt đất.

C. Lực xuất hiện khi hòn bi lăn trên mặt bàn.   

D. Lực làm cho lốp xe bị mòn.

Câu 27. Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây là lực ma sát trượt?
A. Một vận động viên đang trượt tuyết

B. Cầu thủ đang đá quả bóng trên sân

C. Em bé đang chạy trên sân

D. Một vật đang rơi từ một độ cao 

Câu 28 .Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải lực ma sát.

Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường.

Lực xuất hiện giữa má phanh và vành xe khi phanh xe.

Lực của dây cung tác dụng lên lên mũi tên khi bắn.

Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.

Câu 29. Năng lượng mà một vật có được do chuyển động được gọi là …
A. Thế năng                         B. Động năng

C. Nhiệt năng                       D. Cơ năng  

Câu 30. Dạng năng lượng nào không phải năng lượng tái tạo?
A. Năng lượng nước.            B. Năng lượng gió.

C. Năng lượng Mặt Trời.      D. Năng lượng từ than đá. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

 Câu 1. 

 a.Nấm thường sống ở đâu? Kể tên bốn loài nấm ăn được mà em biết? 
- Nấm thường sống ở nơi ẩm ướt như đất ẩm, rơm rạ, thức ăn, hoa quả…
- Nấm rơm, nấm kim châm, nấm hương, nấm mộc nhĩ…

 b.Vai trò của nấm trong tự nhiên và trong thực tiễn?
- Trong tự nhiên: Nấm tham gia vào quá trình phân hủy xác sinh vật, rác hữu cơ, làm sạch môi trường. 

- Trong thực tiễn: Nấm làm thức ăn,  làm thuốc, thực phẩm chức năng, dùng trong sản xuất bia, rượu, làm men nở, chế biến thực phẩm.
Câu 2 : Đa dạng sinh học là gì? Nêu vai trò đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn?

 a. Đa dạng sinh học là sự phong phú về số lượng loài, số cá thể trong loài và môi trường sống

b. Nêu vai trò đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn?
- Trong tự nhiên: đa dạng sinh học góp phần bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, chắn gió, chắn sóng, điều hòa khí hậu , duy trì sự ổn định của hệ sinh thái.

- Trong thực tiễn: đa dạng sinh học cung cấp các sản phẩm sinh học cho con người như lương thực, thực phẩm, dược liệu,... 

 Câu 3. Em hãy cho biết tác dụng của vật nặng lên lò xo trong hình 35.2?
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Trả lời : Vật nặng làm cho lò xo bị dãn ra và bị thay đổi hình dạng so với hình dạng ban đầu.
Câu 4 . Bạn A thực hiện bóp lần lượt một quả bóng cao su như hình 35.5. Em hãy cho biết lực tác dụng lên quả bóng cao su trong trường hợp nào mạnh hơn? Giải thích
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Tác dụng lực lên quả bóng cao su trong trường hợp b mạnh hơn. Bởi vì quả bóng trong trường hợp b biến dạng nhiều hơn quả bóng trong trường hợp a.

Câu 5. Ngoài tác dụng gây ra sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động của vật, lực còn có thể gây ra tác dụng nào khác ở vật chịu tác dụng lực? cho ví dụ về lực tác dụng  lên vật làm vật bị biến dạng, lực tác dụng lên một vật làm thay đổi tốc độ chuyển động?

Trả lời : Ngoài tác dụng gây ra  sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động của vật, lực còn có thể gây ra sự biến dạng của vật.

Ví dụ về lực tác dụng lên vật làm vật bị biến dạng như treo quả nặng vào lo xo làm lò xo dãn ra.

 Ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm thay đổi tốc độ chuyển động như ta đang chạy xe, tay ta bóp phanh khiến xe dừng lại.

 Câu 6. Có hai quyển sách nằm trên mặt bàn như hình bên dưới, em hãy cho biết giữa chúng có lực hấp dẫn không?
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Trả lời 

Hai quyển sách nằm trên mặt bàn thì có lực hấp dẫn giữa chúng, vì mọi vật có khối lượng đều hút nhau một lực.

Câu 7. Khi thả viên phấn ở độ cao nào đó thì viên phấn sẽ chuyển động như thế nào? Tại sao? 
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Câu 8. Một bạn học sinh có khối lượng 45 kg thì trọng lượng của bạn đó là bao nhiêu? 

Trọng lượng của một bạn học sinh có khối lượng 45 kg là 45. 10 = 450 N.

Câu 9. 

a.Thế nào là lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc? Cho ví dụ?

- Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực. Ví dụ: Lực sĩ tác dụng lực nâng lên quả tạ.

- Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực. Ví dụ: Lực hấp dẫn của Trái Đất lên quả táo.

 b. Thế nào là lực ma sát? Kể tên hai loại lực ma sát mà em biết?

Thế nào là lực ma sát trượt ? cho ví dụ.

Trả lời 

- Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật, sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.

- Hai loại lực ma sát mà em biết là: Lực ma sát trượt , lực ma sát nghỉ, lực ma sát lăn…

- Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

Ví dụ : Cầu trượt, trượt tuyết.

Câu 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm được treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một quả cân có khối lượng 50 g. Khi quả cân nằm cân bằng thì lò xo có chiều dài 12 cm. Hỏi khi treo 2 quả cân như trên vào lò xo thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu? Cho biết độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo.

Trả lời :

Độ dãn của lò xo khi treo quả cân khối lượng 50 g là: 12 – 10 = 2 cm

Khi treo hai quả cân như trên, tức khối lượng tăng gấp đôi: 2. 50 = 100 g.

Khi đó, độ dãn của lò xo tăng gấp đôi: 2.2 = 4cm ( do độ dãn tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo).

Vậy chiều dài của lò xo lúc này là: 10 + 4 = 14 cm

 Câu 11. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 12 cm được treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo gắn một quả nặng có khối lượng 50 g. Khi quả nặng nằm  cân bằng thì lò xo có chiều dài 15 cm. Cho rằng độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo. Khi treo quả nặng có khối lượng 100 g vào lò xo thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?

Trả lời :
-  Độ dãn của lò xo khi treo quả nặng khối lượng 50 g là: 15 – 12 = 3 (cm)

- Do độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo, mà khối lượng quả nặng sau nặng gấp đôi khối lượng quả nặng ban đầu nên độ dãn của lò xo lúc sau cũng gấp đôi độ dãn của lò xo lúc đầu.

 Vậy độ dãn của lò xo khi treo quả nặng có khối lượng 100 g là: 2.3 = 6 (cm)

 Chiều dài của lò xo khi treo quả nặng có khối lượng 100 g là: 12 + 6 = 18 (cm)            

Câu 12

Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu lò xo một vật có khối lượng 1 kg. Nếu dùng lò xo này làm lực kế, trên thang chia độ, hai vạch cách nhau 1 cm chỉ thị mấy niutơn (N)?
Trả lời :
Vật có khối lượng 1 kg thì có trọng lượng là: 1.10 = 10 N.
Tức là: Khi treo vật nặng có trọng lượng 10 N thì lò xo dãn ra 10 cm.
Để lò xo dãn ra 1 cm thì cần treo vật có trọng lượng là: [image: image5.jpg]



Vậy, nếu dùng lò xo này làm lực kế, trên thang chia độ, hai vạch cách nhau 1 cm chỉ thị 1 N.

b.Một lò xo dài thêm 20 cm khi treo vào đầu lò xo một vật có khối lượng 1kg. Nếu dùng lò xo này làm lực kế, trên thang chia độ, hai vạch cách nhau 1 cm chỉ thị mấy niutơn (N)?

Vật có khối lượng 1 kg thì có trọng lượng là: 1.10 = 10 N
Tức là: Khi treo vật nặng có trọng lượng 10 N thì lò xo dãn ra 20 cm.
Để lò xo dãn ra 1 cm thì cần treo vật có trọng lượng là: 
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Vậy, nếu dùng lò xo này làm lực kế, trên thang chia độ, hai vạch cách nhau 1 cm chỉ thị 0,5 N.
  HẾT 

Trả lời


- Viên phấn sẽ chuyển động thẳng rơi xuống mặt đất. 


- Bởi vì lực hút của Trái Đất đã tác dụng lên viên phấn mà lực hút của Trái Đất có phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống dưới.
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